
Khóa học
Mức học phí 1 

năm học (đ)
Khóa học

Mức học phí 1 

năm học (đ)

1 năm học (đ)

(6)=(5)-(3)

Toàn khóa học 

(đ)

(7)=(6)*4

1 học kỳ (đ)

1 khóa học chia 10 

học kỳ

(8)=(7)/10

Số lượng

SV

Số tiền hỗ trợ (đ)

(10)=(8)*(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Khóa 23D    25.000.000 Khóa TN_23D    40.000.000 15.000.000           60.000.000               6.000.000 41 246.000.000    

2 Khóa 24D    28.000.000 Khóa TN_24D    45.000.000 17.000.000           68.000.000               6.800.000 44 299.200.000    

Khóa học
Mức học phí 1 

tín chỉ (đ)
Khóa học

Mức học phí 1 

tín chỉ (đ)

Mức tiền chênh 

lệch 1 tín chỉ giữa 2 

chương trình (đ)

(6)=(5)-(3)

Mức tiền chênh 

lệch học kỳ 

3/2026 (đ)

(7)=(6)*số tín chỉ

Học bổng TN học kỳ 

3/2026

(mức học bổng 1 học  

kỳ - mức tiền chênh 

lệch học kỳ 3/2026)

Số lượng

SV

Số tiền hỗ trợ (đ)

(10)=(8)*(9)

3 Khóa TN_23D_SV được miễn học phần Tiếng Anh 4 (3 tín chỉ)

Khóa 23D         774.000 Khóa TN_23D      1.184.000 410.000                  1.230.000               4.770.000 3 14.310.000      

4 Khóa TN_23D_SV được miễn học phần Tiếng Anh 3 và 4 (6 tín chỉ)

Khóa 23D         774.000 Khóa TN_23D      1.184.000 410.000                  2.460.000               3.540.000 1 3.540.000        

Tổng cộng: 89 563.050.000    

KHÔNG XÉT cho 05 sinh viên khóa TN_24D do không đủ điều kiện

Năm trăm sáu mươi ba triệu không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn./.

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mức học bổng tài năngMức học phí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH - MARKETING

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP: HỌC BỔNG TÀI NĂNG HỌC KỲ 3 NĂM 2026 CHO SINH VIÊN KHÓA TN_23D, TN_24D

CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHTCM ngày      /10/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing)
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